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Điểm  Nhận xét của giáo viên 

  

 

Họ và tên:…………………….................................…Lớp: ……..........................… 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng 

Câu 1: Số:  

 

A. 30 B. 50 C. 60 D. 70 

Câu 2: Có … hình tam giác. 

A. 2                    B. 3                         C. 4                            D. 5 

 

 

Câu 3: Kết quả của phép tính: 75 - 12 = ☐  

A. 87 B. 63 C. 53 D. 33 

Câu 4. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số:  

A. 10 B. 97 C. 98 D. 99 

Câu 5: Nếu hôm qua là thứ Tư thì ngày mai là thứ mấy?   

A. Thứ Ba              B. Thứ Năm          C. Thứ Sáu         D. Thứ Bảy 

Câu 6: Số 34 gồm: 

A. 3 chục và 4 đơn vị                   B. 4 chục và 3 đơn vị 

C. 40 chục và 30 đơn vị               D. 30 chục và 40 đơn vị 

Câu 7: Điền dấu 34 – 4 …. 30 

A. > B. < C. = D. Không có dấu nào phù hợp 
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Câu 8: Hà cao 115cm, Triết cao 120cm. So sánh chiều cao giữa hai bạn? 

A. Hà cao hơn Triết 5cm                      C. Hai bạn bằng nhau 

B. Triết cao hơn Hà 5cm                      D. không so sánh được 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Câu 9: Đặt tính rồi tính. 

         43 + 24                           35 + 21                         69 - 45                            99 - 77 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Câu 10: Nối:  

 

 

 

 

 

Câu 11: Lớp 1A trồng được 30 cây, lớp 1B trồng được 35 cây. Hỏi cả hai lớp trồng 

được tất cả bao nhiêu cây? 

 

 

                                             

                                          

Trả lời: Cả hai lớp trồng được ............ cây 

 

     

65cm 69cm 

32cm + 57cm 25cm + 44cm 20cm + 80cm 10cm + 55cm 

89cm 100cm 



Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:  

 

A. 14                        B. 15                          C. 16                         D. 17 
 
 

 

Đề nghị sao in 

CBQL 

                                                                                         

 

Đỗ Trọng Biển 

NGƯỜI RA HƯỚNG DẪN CHẤM 

 

 

Dương Thị Hạnh 

 


